
MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU
(Theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ)


TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG


MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU
Năm học: 2007 - 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2010 – 2011 

	Hộp/ cặp
số
	Số, ký hiệu
HS
	Tiêu đề hồ sơ
	Thời hạn
TL
	Thời
hạn bảo quản
	Số
tờ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	[bookmark: _GoBack]3
	BCTK/2007 - 2008
	Báo cáo năm học 2007 – 2008
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm – học lực học sinh
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh (Mẫu 3,4)
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán 
	năm  2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý 
	năm  2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh Văn 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục 
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Bảng số liệu môn Thể dục
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo Giáo dục quốc phòng và huấn luyện quân sự
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Công nghệ
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm tra của trường
	năm 2008
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	BCTK/2008 - 2009
	Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	5
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh lưu ban, thôi học …
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh học nghề phổ thông …
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình đội ngũ giáo viên
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Công nghệ
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Báo cáo bộ môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp 
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo công tác kiểm tra của trường
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009 (Hệ GDTX)
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	4
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về điểm tra bổ túc văn hóa
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Số liệu tổng hợp về BTVH bậc trung học (10,11,12)
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo thống kê số liệu học sinh học các chương trình giáo dục thường xuyên
	năm 2009
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	BCTK/2009 - 2010
	Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm – Học lực học sinh
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh, lưu ban, thôi học …
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình đội ngũ giáo viên
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán 
	năm  2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý 
	năm  2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh – Công nghệ
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	5
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	

	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDTC - GDQP 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học 
	năm 2010
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	BCTK/2010 - 2011
	Báo cáo tổng kết năm học 2010 - 2011 

	năm 2011
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Xếp loại hạnh kiểm học sinh
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Xếp loại học lực học sinh
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh thôi học 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình học sinh học 2 buổi/ngày
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Tình hình đội ngũ giáo viên
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	1
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Toán 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Lý 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Hóa 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	3
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sinh 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Công nghệ
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Văn 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Sử 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Địa 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn GDCD 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Anh văn
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Tin học – Nghề 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	2
	

	
	
	Báo cáo tổ bộ môn Thể dục - GDQP 
	năm 2011
	Vĩnh viễn
	3
	



	Mục lục này gồm: 75 hồ sơ (đơn vị bảo quản)
	Viết bằng chữ: Bảy mươi lăm hồ sơ (đơn vị bảo quản).
	Trong đó có:
	         75 hồ sơ (đơn vị bảo quản) bảo quản vĩnh viễn.

					         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017
		TRƯỞNG ĐƠN VỊ			   	                     Người lập






             Nguyễn Thị Nhuận                                               Nguyễn Thị Thùy
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